
TRƯỜNG THCS PHÚ THỌ

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
Lớp 

năm trước
Ghi chú

1 7/6 Bùi Minh Anh 30/01/2010 x 6/6

2 7/6 Hỷ Hoài Ân 02/05/2010 x 6/6

3 7/6 Nguyễn Thị Như Băng 26/02/2009 x 6/6

4 7/6 Lý Bội Chi 10/03/2010 x 6/3

5 7/6 Trần Tín Cơ 13/10/2010 6/6

6 7/6 Huỳnh Gia Cường 06/07/2010 6/6

7 7/6 Trương Vòng Bảo Doanh 14/07/2010 x 6/2

8 7/6 Hoàng Thiết Duyên 05/09/2010 x 6/6

9 7/6 Thái Như Đạo 28/10/2010 6/6

10 7/6 Nguyễn Tiến Đạt 01/06/2010 6/6

11 7/6 Lu Bích Hà 14/10/2010 x 6/6

12 7/6 Ngô Ngọc Hân 30/04/2010 x 6/6

13 7/6 Kha Gia Huy 25/06/2010 6/6

14 7/6 Sen Liên Huy 22/05/2006 6/6

15 7/6 Hong Thạch Hưng 07/07/2010 6/6

16 7/6 Trần Nhật Duy Khang 13/12/2010 6/6

17 7/6 Lai Bỉn Kiên 26/02/2010 6/6

18 7/6 Lý Nhã Kỳ 25/11/2010 x 6/6

19 7/6 Đặng Gia Lạc 13/04/2010 6/6

20 7/6 Trần Hải Lâm 09/01/2010 6/6

21 7/6 Tất Thúy Linh 17/11/2010 x 6/6

22 7/6 Hà Chánh Lợi 04/05/2010 6/6

23 7/6 Hồ Ngọc Hải Mi 22/07/2010 x 6/6

24 7/6 Nguyễn Huỳnh Hoàn Mỹ 17/06/2010 x 6/6

25 7/6 Tô Mẫn Nghi 23/11/2010 x 6/6

26 7/6 Văn Mẫn Nghi 13/01/2010 x 6/6

27 7/6 Phan Gia Nhi 24/11/2010 x 6/6

28 7/6 Vòng Tuyết Nhi 11/10/2010 x 6/6

29 7/6 Nguyễn Ngọc Phát 03/11/2010 6/6

30 7/6 Chung Gia Phong 29/11/2010 6/6

31 7/6 Trần Thanh Phúc 20/01/2010 6/6

32 7/6 Huỳnh Tấn Phước 14/02/2010 6/6

33 7/6 Đỗ Đăng Quang 26/11/2010 6/6

34 7/6 Nguyễn Hoàng Quân 19/06/2010 6/6

35 7/6 Lâm Mỹ San 24/07/2010 x 6/6

36 7/6 Nguyễn Minh Tâm 17/09/2010 6/6

37 7/6 Nguyễn Ngọc Thắng 03/11/2010 6/6

38 7/6 Lê Vĩnh Thắng 18/03/2010 6/6

39 7/6 Dương Hiền Thục 26/12/2010 x HS Chuyển đến

40 7/6 Huỳnh Mỹ Bảo Thy 02/07/2010 x 6/6

41 7/6 Lê Hữu Tiến 10/05/2010 6/6

42 7/6 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trâm 06/07/2010 x 6/6

43 7/6 Hồ Khang Viễn 16/04/2009 6/6
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